
STT Ngày sinh Lớp Ngành đào tạo Ghi chú

1 Đặng Thị Bảo Đăng 10/04/1996 C14CQKT01-N Kế toán
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

2 Phạm Thị Ngọc Linh 16/09/1995 C14CQKT01-N Kế toán
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

3 Võ Thị Huỳnh Nhi 03/11/1994 C14CQKT01-N Kế toán
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

4 Vũ Thị Thu Thảo 13/09/1994 D12CQPM01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

5 Huỳnh Hữu Hòa 18/02/1995 D13CQVT01-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

6 Nguyễn Nhật Ánh 01/08/1995 D13CQVT02-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

7 Lại Trần Tú Anh 10/05/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

8 Trần Thanh Bình 11/10/1992 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

9 Nguyễn Thị Thúy Duy 20/08/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

10 Đoàn Hồng Hạnh 10/10/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

11 Đặng Thị Thiên Lý 12/05/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

12 Trần Gia Bảo Ngọc 18/11/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

13 Đỗ Khắc Phong 04/10/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

14 Phạm Bá Sáng 16/11/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

15 Nguyễn Hoàng Sơn 31/01/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527
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16 Nguyễn Văn Thao 05/10/1996 D14CQAT01-N An toàn thông tin
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

17 Vũ Thị Hảo 27/07/1996 D14CQCP01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

18 Phan Thành Nam 17/12/1996 D14CQCP01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

19 Phạm Thanh Sơn 11/11/1995 D14CQCP01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

20 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 23/08/1996 D14CQCP01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

21 Lê Trung Mỹ 06/12/1996 D14CQIS01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

22 Phan Thị Nga 10/01/1996 D14CQIS01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

23 Phan Thị Thùy Nhi 14/11/1995 D14CQIS01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

24 Lê Quốc Trung 12/03/1996 D14CQIS01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

25 Phạm Mai Thành Đạt 10/10/1996 D14CQKD01-N CNKT Điện, điện tử
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

26 Mai Ngọc Hải 26/04/1996 D14CQKD01-N CNKT Điện, điện tử
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

27 Nguyễn Văn Hứa 21/02/1994 D14CQKD01-N CNKT Điện, điện tử
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

28 Nguyễn Trường Phúc 22/10/1995 D14CQKD01-N CNKT Điện, điện tử
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

29 Nguyễn Văn Nhật 30/08/1996 D14CQKD02-N CNKT Điện, điện tử
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

30 Lương Khánh Tài 14/02/1996 D14CQKD02-N CNKT Điện, điện tử
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

31 Nguyễn Viết Tú 22/08/1995 D14CQKD02-N CNKT Điện, điện tử
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527
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32 Hồ Anh Vũ 08/04/1996 D14CQKD02-N CNKT Điện, điện tử
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

33 Lê Nguyễn Chánh Tín 19/06/1996 D14CQMT01-N Công nghệ thông tin
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

34 Nguyễn Thanh Liêm 17/05/1991 D14CQVT01-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

35 Trần Xuân Nguyên 15/03/1996 D14CQVT01-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

36 Nguyễn Đức Đồng 13/02/1996 D14CQVT02-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

37 Nguyễn Công Hậu 02/10/1996 D14CQVT02-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

38 Nguyễn Phong Lưu 12/12/1995 D14CQVT02-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527

39 Đỗ Như Ngọc 10/11/1996 D14CQVT02-N KT Điện tử - viễn thông

Liên lạc với cô Thanh phòng Kinh tế tài chính
Số điện thoại: 0909285527 và
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

40 Trương Tạ Quỳnh Như 11/09/1996 D14CQVT02-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

41 Nguyễn Anh Tuấn 15/11/1996 D14CQVT02-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669

42 Trịnh Châu Yến 04/01/1996 D14CQVT02-N KT Điện tử - viễn thông
Liên lạc với thầy Dân, Thư viện
Điện thoại: 0917969669


